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TÓM TẮT 
 
 Nhằm mục đích đánh giá một số các thông số di truyền để làm cơ sở cho chương trình 
chọn giống cá tra theo tính trạng kháng bệnh gan thận mủ, 81 gia đình cá tra (được tạo thành 
bằng phương pháp phối tổ hợp 1 x 2 của 53 cá đực và 81 cái thuộc quần đàn chọn giống F2-
2001) đã tham gia thí nghiệm gây bệnh thực nghiệm gan thận mủ bằng phương pháp cho cá 
bệnh sống chung với cá khỏe (cohabitation method). Các mô hình toán Threshold Liability và 
Linear Repeatability đã được sử dụng để tính toán các thông số di truyền của tính trạng kháng 
bệnh gan thận mủ như hệ số di truyền h2, biến dị kiểu gen, kiểu hình. Hệ số di truyền ước tính 
cho hai tính trạng nhị phân (sống/ chết khi kết thúc thí nghiệm) và tính trạng nhị phân theo 
từng ngày thí nghiệm lần lượt là 0,27 và 0,02 Ngoài ra, giá trị chọn giống EBV của tính trạng 
kháng bệnh cũng được ước tính cho từng gia đình nhằm làm cơ sở cho việc tính toán tương 
quan di truyền của tính trạng kháng bệnh và tăng trưởng khi thu hoạch đàn cá nuôi thương 
phẩm. 
 
GIỚI THIỆU 

 
Sự bùng phát nghề nuôi cá tra đã bộc lộ nhiều khuyết điểm như con giống kém chất 

lượng, môi trường ngày càng suy thoái dẫn đến dịch bệnh liên tiếp xảy ra, cá thương phẩm 
không đạt chất lượng. Môi trường ô nhiễm và dịch bệnh đã làm tỷ lệ sống trung bình của cá 
nuôi giảm từ 90% xuống còn 80% trong vòng 5 năm qua. Các loại bệnh phổ biến và nguy 
hiểm trên cá tra hiện nay là gan thận mủ, trắng mang trắng da, xuất huyết phù đầu. Bệnh gan-
thận mủ do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra, bệnh này xuất hiện đầu tiên vào mùa lũ 
năm 1998 ở một số vùng nuôi cá tra thâm canh trọng điểm như An Giang, Đồng Tháp và Cần 
Thơ, sau đó lan rộng ra hầu hết các tỉnh trong thời gian gần đây. Bệnh xuất hiện ở hầu hết các 
giai đoạn phát triển của cá tra. Trong mộ vụ nuôi, bệnh có thể xuất hiện từ 3-4 lần, đặc biệt là 
ở giai đoạn cá giống gây thiệt hại rất lớn, tỷ lệ hao hụt lên đến 90% nếu không được chữa trị 
kịp thời (Từ Thanh Dung và ctv, 2003; Nguyễn Văn Hảo và ctv, 2002; giao tiếp cá nhân, 
2007). Người nuôi sử dụng nhiều loại hóa chất, chế phẩm sinh học và kháng sinh khác nhau 
để cải thiện môi trường và phòng trị bệnh. Tuy nhiên hiệu quả điều trị còn thấp ở nhiều hộ 
nuôi.  

 
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh gan thận mủ cho cá tra. Trong một vài năm tới, 

khả năng sản xuất ra được vaccine phòng bệnh gan thận mủ cho cá là rất lớn. Hộ nuôi có thể 
tiêm vaccine cho cá trước khi thả nuôi. Tuy nhiên phương pháp tăng khả năng kháng bệnh 
cho cá bằng vaccine có một số nhược điểm như: giá thành có khả năng cao làm tăng chi phí 
sản xuất, khó áp dụng rộng rãi do phải tiêm từng con, cá chỉ kháng được bệnh tạm thời mà 
không di truyền được cho đời sau. Chính vì thế, nếu con giống được tạo ra có khả năng kháng 
được bệnh bằng phương pháp chọn lọc, sẽ góp phần thúc đẩy nghề nuôi cá tra bền vững và 
hiệu quả hơn về hiệu quả kinh tế cũng như môi trường.  
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Mục tiêu đề tài 
 

Bước đầu đánh giá các thông số di truyền để làm cơ sở cho chọn giống cá tra theo 
hướng kháng bệnh gan-thận mủ nhằm góp phần giảm thiểu rủi ro, thiệt hại cho nghề nuôi, 
tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm cá tra 

 
Nội dung nghiên cứu 
 

- Thiết lập và áp dụng hệ thống và qui trình gây bệnh thực nghiệm vi khuẩn 
Edwardsiella ictaluri phục vụ cho công tác đánh giá tính khả thi của chọn giống kháng bệnh. 
 

- Tính toán các thông số di truyền: hệ số di truyền, mức độ biến dị di truyền kiểu gen, 
kiểu hình của tính trạng kháng bệnh gan-thận mủ. Từ đó, đánh giá được tính khả thi của đề 
tài. Nếu có tính khả thi cao, sẽ có chiến lược nghiên cứu dài hạn nhằm tạo ra con giống cá tra 
ưu việt về tính trạng kháng bệnh gan-thận mủ và các tính trạng kinh tế khác 

 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM 
 
Vật liệu 

 
Nguồn vật liệu sử dụng cho nghiên cứu là đàn cá bố mẹ F1-2001 của chương trình 

chọn giống đang được tiến hành từ năm 2001 tại Trung tâm Quốc gia Giống Thủy sản Nước 
ngọt Nam Bộ, 156 gia đình được thành lập bằng phương pháp lai 1n đực x 2n cái thành 2n gia 
đình. Trong đó, 81 gia đình có đại diện trong nguồn vật liệu để đánh giá các thông số di 
truyền của tính trạng kháng bệnh gan thận mủ. 

 
Ngoài ra, một số cá tra giống có nguồn gốc từ một cơ sở sản xuất giống có uy tín, 

chưa từng sử dụng kháng sinh đã được sử dụng cho việc bố trí các thí nghệm nhằm thiết lập 
hệ thống gây bệnh thực nghiệm. 

 
Bố trí thí nghiệm, phương pháp nghiên cứu thực hiện các thí nghiệm nhỏ để thành lập 
qui trình gây bệnh thực nghiệm có thể áp dụng cho chọn giống 

 
Phương pháp cho cá bệnh sống chung với cá khỏe (Cohabitation method) phát triển 

bởi Nordmo (1998) được áp dụng. Cá bệnh (cohabitant) được tạo ra bằng phương pháp tiêm. 
Liều tiêm phải đảm bảo là cá được tiêm phải mắc bệnh và truyền bệnh cho thí nghiệm. Liều 
tiêm là 20 x LD50, tương đương 5 x 105 vi khuẩn/cá/. 

 
Bảng 1. Thí nghiệm thiết lập hệ thống gây bệnh thực nghiệm cá tra  

Thí nghiệm Mật độ 
(kg/m3) 

Liều tiêm 
(vi khuẩn/cá) 

Tỷ lệ 
Cá bệnh: cá 
khỏe (%) 

Số lần lặp lại Nguồn cá 

1 6 5 x 105 10 1 Trại tư nhân 
2 6 5 x 105 10 2 Chọn giống 
3 6 5 x 105 15 2 Chọn giống 

 
Thí nghiệm được thực hiện trên bể composite 1,5 m3, mật độ 6kg/m3, tỷ lệ cá bệnh: cá 

khỏe là 10 – 15 %. Cá thí nghiệm chết được kiểm tra và vớt ra hai lần/ ngày. Cá được cho ăn 
1% trọng lượng. Thí nghiệm kết thúc khi tổng số cá chết đạt 50 % và/hoặc cá không còn chết 
nữa ở 2 ngày tiếp theo. Các yếu tố thủy lý hóa như D.O, nhiệt độ, NH3 được đo hàng ngày để 
có các biện pháp xử lý phù hợp. Kết thúc thí nghiệm, cá còn sống được đếm số lượng, cân 
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trọng lượng, xác định hiện trạng nhiễm bệnh.  
 

Bố trí thí nghiệm gây bệnh thực nghiệm một số lượng lớn các gia đình cho đánh giá các 
thông số di truyền tính trạng kháng bệnh gan thận mủ 

 
Một số lượng cá thể cá giống từ mỗi gia đình được chọn ngẫu nhiên để đánh dấu PIT, 

cân trọng lượng và thuần dưỡng trong bể composite 20 m3. Cá được cho ăn với khẩu phần 1% 
tổng trọng lượng cá trong bể. 

 
Bảng 2. Thí nghiệm gây bệnh thực nghiệm gan thận mủ trên đàn cá chọn giống 

Chỉ tiêu  

Mật độ thí nghiệm (kg/ m3) 5,5 

Tỷ lệ ghép cá bệnh: cá khỏe(%) 15 

Liều vi khuẩn (Vi khuẩn/ cá) 2,5 x 106 

 
Xác định thời gian kết thúc gây bệnh thực nghiệm: quá trình gây bệnh thực nghiệm kết thúc 
khi tỷ lệ chết đạt 50% và/ hoặc cá không còn chết ở ngày tiếp theo của thí nghiệm.  
 

- Khả năng sống/ chết (nhị phân): khi tỷ lệ chết đạt 50% và/ hoặc cá không còn chết 
ở ngày tiếp theo của thí nghiệm, kết thúc quá trình gây bệnh thực nghiệm và tiến hành kiểm 
tra dấu của cá còn sống, từ đó xác định số cá chết của từng gia đình. Cá chết được mã hóa là 
0, cá còn sống được mã hóa là 1 (Gitterle và ctv, 2006). 
 

- Thời gian cá chết: đo theo đơn vị ngày - thời gian từ lúc bắt đầu gây bệnh thực 
nghiệm đến lúc chết của từng cá thể. Đây là đơn vị đo khả năng kháng bệnh của cá, cá có thời 
gian này dài hơn được giả định là có khả năng kháng bệnh cao hơn. Cá chưa chết trong quá 
trình gây bệnh thực nghiệm được giả định là sẽ chết ở một thời gian nào đó sau gây bệnh thực 
nghiệm (Henryon và ctv, 2002). 
 

- Khả năng sống sót của cá theo ngày: đây chính là chỉ tiêu sống/ chết (nhị phân) 
nhưng được biểu diễn theo từng ngày. Ví dụ: nếu một cá thể chết vào ngày thứ 3 sau khi bắt 
đầu gây bệnh thực nghiệm, khả năng sống sót của cá thể đó theo ngày sẽ là [1 1 0]. Việc thu 
thập số liệu theo ngày sẽ tiếp tục cho đến khi kết thúc quá trình gây bệnh thực nghiệm 
(Ødegård, 2006). 

 
Phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng 
 
Phương pháp đánh dấu 
 

Cá giống có trọng lượng 15—20g được đánh dấu PIT vào cơ dưới gốc vây lưng hướng 
về phía đầu để phân biệt theo từng cá thể và gia đình.  

 
Phương pháp tính toán các thông số di truyền cơ bản của tính trạng kháng bệnh gan thận 
mủ  
 

Hệ số di truyền của tính trạng kháng bệnh được tính toán như sau: 
h2 = 4σ2

sd/ (2σ2
sd + σ2

c + σ2
e) 
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Trong đó: 
σ2

sd: biến dị di truyền của cá bố mẹ đực và cái 
σ2

c: Phương sai của môi trường 
σ2

e: Khác biệt số dư 
 
+ Chỉ tiêu nhị phân: cá chết/ còn sống sau thời gian gây bệnh thực nghiệm 

 
Dùng Threshold liability model để phân tích số liệu, giả định rằng l là một biến về 

khả năng xảy ra chết/ sống trong quá trình gây bệnh thực nghiệm. Nếu lijk ≤ 0, tương ứng Yijk 
= 0, nghĩa là cá k của con đực i và con cái j bị chết trong quá trình gây bệnh thực nghiệm. Nếu 
lijk ≥ 0, tương ứng với Yijk= 1, nghĩa là cá k của con đực i và con cái j còn sống. Mô hình toán 
cụ thể: 

Pr (Yijk = 1) = Pr (lijk > 0) = Φ (µ + si + dj + cij) 
 
Trong đó: 
µ: Trung bình tổng thể 
si : ảnh hưởng di truyền ngẫu nhiên của cá đực i 
dj: Ảnh hưởng di truyền ngẫu nhiên của cá cái j 
cij: Ảnh hưởng ngẫu nhiên của môi trường 
Φ (µ + si + dj + cij): hàm lũy tích phân bố chuẩn 

 
Ảnh hưởng ngẫu nhiên của số dư (residual variance được giả định là 1) 
Sử dụng phần mềm ASReml để xử lý số liệu này (Gilmour, 2006). 
 
+ Chỉ tiêu nhị phân lặp lại: cá chết/ còn sống hàng ngày trong thời gian gây bệnh 

thực nghiệm  
 

Mô hình toán Linear Repeatability (Odergard, 2006): cho phân tích số liệu chỉ tiêu nhị 
phân lặp lại 

  TSDijklt =  ijkltjkkjpp

nf

p
ecdStz 



)(
0
  

Trong đó: 
TSDijklt: tình trạng của cá k của gia đình j, với bố là i và mẹ là j tại thời điểm kiểm tra 

t. 
 ip: hệ số hồi qui của bậc trực giao đa thức Z(t)p  
Z(t)p: p bậc trực giao đa thức của thời gian  t 
nf: Thứ bậc hiệu chỉnh cho đa thức Legendre  
si : Ảnh hưởng di truyền ngẫu nhiên của cá đực i 
dj: Ảnh hưởng di truyền ngẫu nhiên của cá cái j 
cij: Ảnh hưởng ngẫu nhiên của môi trường ương riêng lẻ các gia đình 
eijklt: Ảnh hưởng ngẫu nhiên của số dư 
 
Sử dụng phần mềm ASReml để xử lý số liệu này (Gilmour, 2006). 
 

Ước tính giá trị chọn gống EBV cho từng cá thể và gia đình cá thí nghiệm 
 

Giá trị chọn giống EBV (Estimated Breeding Value) được ước tính dựa vào các mô 
hình toán nêu trên của tính trạng kháng bệnh (theo tính trạng nhị phân sống/ chết hoặc sống/ 
chết theo ngày). Dựa vào giá trị chọn giống của các cá thể tham gia thí nghiệm, có thể truy 
ngược lại giá trị chọn giống của bố và mẹ của gia đình đó. Giá trị chọn giống của gia đình sẽ 
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tương đương với trung bình giá trị chọn giống của con bố và con mẹ (Mid-parent Breeding 
Value). Ngoài ra, có thể dựa vào giá trị chọn giống của từng gia đình để tiến hành chọn lọc 
các gia đình có khả năng kháng bệnh gan thận mủ cao bằng các phương pháp chọn lọc giữa 
các gia đình (within family selection) hoặc phối hợp chọn lọc với các tính trạng khác trong 
cùng gia đình (combined selection). 

 
KẾT QUẢ 
 
Kết quả thiết lập hệ thống gây bệnh thực nghiệm cá tra bằng phương pháp cho cá bệnh 
sống chung với cá khỏe 
 
Bảng 3. Kết quả các thí nghiệm gây bệnh thực nghiệm để thiết lập qui trình 
 

Chỉ tiêu Thí nghiệm 1 Thí nghiệm 2 Thí nghiệm 3 
Trọng lượng TB cá thí nghiệm (g) 37,0 25,0 25,0 
Tỷ lệ cá cohabitant : cá thí nghiệm (%) 10 10 15 

Số ngày cá cohabitant chết đầu tiên (ngày) 4 3 3 

Số ngày cá thí nghiệm chết đầu tiên (ngày) 11 11 11 

Số ngày theo dõi (ngày) 9 24 24 

Tỷ lệ chết cá cohabitant (%) 100 90,4 93,27 

Tỷ lệ chết cá thí nghiệm (%) 41,33 5,56 4,09 

 
Cá cohabitant bắt đầu chết ở ngày thứ 3-4 sau khi tiêm vi khuẩn và cho vào sống 

chung với cá thí nghiệm. Bắt đầu thấy xuất hiện những cá thí nghiệm đầu tiên chết với các 
dấu hiệu lâm sàng điển hình như: vây bị xuất huyết, thận và lách sưng nhũng, có đốm trắng 
trên thận (như mô tả của Từ Thanh Dung, 2003). Như vậy, cần 11 ngày để cá cohabitant 
mang mầm bệnh, ủ bệnh và lây bệnh gan thận mủ cho cá khỏe trong điều kiện thí nghiệm.  
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Đồ thị 1. Số lượng cá chết theo ngày của thí nghiệm 1 (ngày 0 là ngày cho cá cohabitant vào 

sống chung với cá khỏe) 
 
 Tỷ lệ chết của cá chỉ đạt 41,33% và chỉ từ 4,09 – 5,56% ở thí nghiệm 2 và 3. Đây là 

mức tỷ lệ chết khá thấp, chưa đúng theo yêu cầu 50% để đánh giá một cách chính xác các 
thông số di truyền (Gjerdrem và ctv, 1991).  

 



 134 
 

Kết quả thí nghiệm gây bệnh thực nghiệm để đánh giá các thông số di truyền của tính 
trạng kháng bệnh gan thận mủ 

 
Bảng 4. Kết quả thí nghiệm gây bệnh thực nghiệm trên quần đàn chọn giống 

 
Chỉ tiêu  

Mật độ thí nghiệm (kg/m3) 5,5 
Tỷ lệ cá cohabitant : cá thí nghiệm (%) 15 
Chủng vi khuẩn  Gly09-M 
Số ngày để xuất hiện cá cohabitant chết đầu tiên  2 
Số ngày để xuất hiện cá thí nghiệm chết đầu tiên  7 
Số ngày theo dõi thí nghiệm  29 
Số ngày có xuất hiện cá chết (ngày) 22 
Tỷ lệ cá chết (%) 24,7 

 
 Thời điểm cá cohabitant được cho vào sống chung với cá thí nghiệm được tính là ngày 

thứ 0. Cá cohabitant chết rất nhanh ở ngày thứ 2 và chết 100% ở ngày thứ 3. Cá thí nghiệm 
bắt đầu chết ở ngày thứ 7, chết tập trung và đạt đỉnh ở ngày thứ 8 và thứ 9. Sau đó giảm dần 
và duy trì ở mức rất thấp đến ngày thứ 22 (đồ thị 2).  

 
 Tỷ lệ chết của cá theo gia đình là rất thấp (24,25%) và có hệ số biến dị rất cao 

(60,76%), số lượng cá chết theo gia đình cũng phản ảnh một kết quả tương tự. Điều này cho 
thấy sự khác biệt khá lớn về khả năng nhiễm bệnh và chết của cá ở các gia đình. Kết quả từ đồ 
thị 3 cho thấy là, chỉ có một số ít các gia đình có tỷ lệ chết đạt hơn 50%, phần lớn tỷ lệ chết 
của các gia đình vào khoảng 20-25%. Có một số gia đình không có cá chết trong thí nghiệm. 
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Đồ thị 2. Tỷ lệ chết của cá thí nghiệm theo ngày 
 

Bảng 2. Số gia đình tham gia, tỷ lệ chết, số lượng cá chết, trọng lượng trước và sau khi thí 
nghiệm gây bệnh thực nghiệm 
 
Chỉ tiêu Giá trị CV (%) 
Tổng số gia đình tham gia thí nghiệm 81  
Số lượng cá mẹ (con) 81  
Số lượng cá bố (con) 53  
Trọng lượng trung bình trước khi thí nghiệm (g) 47,57 ± 15,07 31,69 
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Chỉ tiêu Giá trị CV (%) 
Trọng lượng trung bình sau khi thí nghiệm (g) 50,40 ± 14,91 29,59 
Số lượng cá chết theo gia đình (con) 6,47 ± 3,80 58,67 
Tỷ lệ cá chết theo gia đình (%) 24,25 ± 14,73 60,76 

 
 Hệ số di truyền có sự khác nhau rất lớn khi ước tính bằng các mô hình toán khác nhau. 

Khi ước tính bằng mô hình toán Threshold Binary (TBM), hệ số di truyền khá cao (0,27). 
Ngược lại, hệ số di truyền rất thấp (0,02) khi ước tính bằng mô hình toán Linear Repeatability 
(LRM). 
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Đồ thị 3. Tỷ lệ chết theo gia đình cá thí nghiệm 
 

Sai số chuẩn SE của 2 giá trị hệ số di truyền từ hai mô hình ước tính đều rất cao. So 
sánh T-test cho thấy hai giá trị này không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với giá trị 0. Do 
đó, có thể dự đoán rằng, giá trị của hệ số di truyền của tính trạng kháng bệnh là khá thấp.  
 
Bảng 5. Hệ số di truyền (h2 ± SE) và ảnh hưởng của các yếu tố ngẫu nhiên của tính trạng 
kháng bệnh gan thận mủ (c2 ± SE) bằng các mô hình toán Threshold Binary (TBM) và Linear 
Repeatability (LRM). 
 

Mô hình Biến dị di 
truyền  

Ảnh hưởng các yếu 
tố ngẫu nhiên Hệ số di truyền 

TBM 
- Bao gồm ảnh hưởng ngẫu nhiên 
- Không  bao gồm 

0,1750 
0,15 ± 0,17 

 
- 

0,16± 0,12 
 
0,27 ± 0,06 

LRM 
- Bao gồm ảnh hưởng ngẫu nhiên 
- Không  bao gồm 

0,00004 
0,0047 ± 0,0035 

 
- 

0,009 ± 0,0075 
 

0,02±0.0045 
 
Như vậy, việc chuẩn hóa qui trình gây bệnh thực nghiệm đảm bảo số lượng cá chết đạt 

hơn 50%, số lượng cá chết theo gia đỉnh tối thiểu là 15 con, số lượng các gia đình tham gia thí 
nghiệm (đặc biệt là các gia đình halfsib) đủ lớn là các điều kiện cần được thỏa mãn trong các 
nghiên cứu tiếp theo nhằm chọn lựa mô hình toán thích hợp nhất để ước tính các thông số di 
truyền của tính trạng kháng bệnh gan thận mủ một cách chính xác nhất. 

 
Giá trị chọn giống ước tính (Estimated Breeding Value) của tính trạng kháng bệnh theo 
từng gia đình cá tra chọn giống bằng các mô hình toán khác nhau 

 
Mô hình toán Linear Repeatability đo đạt khả năng còn sống theo ngày của các cá 

thể/gia đình, do đó giá trị này càng cao thì khả năng kháng bệnh của cá thể/ gia đình đó có 
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khả năng kháng bệnh cũng sẽ cao (Giterle, 2005). Có 41 gia đình có giá trị EBV âm và 40 gia 
đình có giá trị EBV dương, nghĩa là có 41 gia đình có khả năng kháng bệnh cao hơn 40 gia 
đình còn lại.  
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Đồ thị 4. Giá trị chọn giống EBV theo từng gia đình ước tính bằng mô hình toán Linear 
Repeatability Model (LRM). 

 
Trong khi đó, mô hình toán Threshold Binary đo đạt khả năng còn sống của vật thí 

nghiệm ở thời điểm kết thúc (Gitterle, 2005). Do đó, giá trị EBV này cũng tỷ lệ thuận với khả 
năng kháng bệnh của vật thí nghiệm. Có 38 gia đình có EBV âm, 43 có giá trị dương, điều 
này nói lên rằng, trong tổng số các gia đình tham gia thí nghiệm, có 43 gia đình có khả năng 
kháng bệnh cao hơn 38 gia đình còn lại. 
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Đồ thị 5. Giá trị chọn giống EBV theo từng gia đình ước tính bằng mô hình toán Threshold 
Binary Model (TBM) 

 
Giá trị di truyền biến động rất lớn giữa các gia đình tham gia thí nghiệm, điều này là 

tín hiệu lạc quan cho việc chọn giống cá kháng bệnh gan thận mủ dựa trên độ lớn của giá trị 
chọn giống EBV bằng phương pháp chọn lọc giữa các gia đình (between family selection).  

 
Mức độ trùng hợp về giá trị chọn giống EBV của các giá đình là rất cao trong 2 mô 

hình toán. Có 87,8% các gia đình có cùng giá trị EBV <0 và 95,0% các gia đình có giá trị 
EBV >0 khi ước tính bằng hai mô hình toán trên. Mức độ trùng hợp này phép kết luận là các 
mô hình toán nêu trên là thích hợp cho ước tính các thông số di truyền của tính trạng gan thận 
mủ trên cá tra. 
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KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 
 
Kết luận 
 

- Phương pháp gây bệnh thực nghiệm gan thận mủ bằng cách cho sống chung cá bệnh 
và cá khỏe có thể vận hành được trên cá tra ở mật độ thí nghiệm 5,5-6 kg/m3 : Tỷ lệ ghép cá 
bệnh : cá khỏe từ 10-15% không cho thấy sự khác biệt về tỷ lệ chết là trong các thí nghiệm 
xây dựng qui trình gây bệnh thực nghiệm. Liều tiêm vi khuẩn 2,5 x 106 (100 LD50 thuộc 
chủng Gly-09M) cho cá cohabitant làm cá chết rất nhanh, đạt 100% sau 3 ngày. Cần 7-11 
ngày để cá cohabitant mang mầm bệnh, ủ bệnh và lây bệnh gan thận mủ và gây chết cho cá 
khỏe trong điều kiện thí nghiệm. 
 

- Tỷ lệ và số lượng cá chết theo gia đình đạt thấp, lần lượt là  24,25% và 6,5 con. 
 

- Hệ số di truyền đạt cao khi ước tính bằng mô hình toán Threshold Binary (0,27) và 
đạt thấp khi ước tính bằng mô hình toán Linear Repeatability (0,02). Tuy nhiên, sai số của các 
giá trị này là rất lớn làm cho chúng không có sự khác biệt có ý nghĩa. Giá trị hệ số di truyền 
ước tính gần đúng sẽ có khả năng là không cao. 
 

- Giá trị chọn giống biến thiên rất lớn giữa các gia đình trong cả hai mô hình toán, điều 
này tạo điều kiện thuận lợi trong việc chọn lọc giữa các gia đình (between family selection). 
 

- Do mức độ trùng hợp của giá trị EBV theo gia đình của hai mô hình toán là rất cao 
(87,8-95,0%) nên cả hai mô hình toán đều có thể được sự dụng để ước tính các thông số di 
truyền của các tính trạng kháng bệnh trên cá tra. 

 
Đề xuất 
 

- Cần chuẩn hóa qui trình gây bệnh thực nghiệm, trong đó chú trọng đến chủng vi 
khuẩn, liều gây nhiễm, tỷ lệ ghép cá khỏe : cá bệnh và độc lực vi khuẩn (làm sao cho tỷ lệ cá 
cohabitant cao hơn 15%, cá chết chậm nhưng đạt 100% nhằm làm tăng khả năng tăng sinh và 
phát tán mầm bệnh), điều chỉnh các yếu tố thủy lý hóa của môi trường như oxy hòa tan, nhiệt 
độ, nồng độ NH3 (làm sao cho môi trường đủ bất lợi để dịch bệnh bùng phát nhưng đủ an 
toàn để không làm cho cá chết vì các nguyên nhân không phải do bệnh), khả năng tiếp xúc 
của cá thí nghiệm với mầm bệnh (thả cá bệnh trực tiếp vào bể thí nghiệm thay vì cho vào giai 
lưới), thời gian kết thúc thí nghiệm được xác định ở ngày cá không còn chết nữa + thời gian ủ 
bệnh. 
 

- Tiếp tục nghiên cứu tính trạng kháng bệnh gan thận mủ trên quần đàn chọn giống kế 
tiếp (F1-2002) với qui trình gây bệnh thực nghiệm chuẩn (tỷ lệ cá chết đạt ít nhất 50%), số 
lượng gia đình đủ lớn (khoảng hơn 150 gia đình), số lượng cá thể đại diện cho mỗi gia đình 
tham gia thí nghiệm tăng lên (nhằm đảm bảo số lượng cá chết theo gia đình tối thiểu 15 con) 
nhằm đánh giá chính xác các thông số di truyền của tính trạng kháng bệnh gan thận mủ. 
 

- Cần thử nghiệm sử dụng mô hình toán Weibull Frailty để ước tính các thông số di 
truyền trong nghiên cứu này cũng như là các nghiên cứu trên những quần đàn chọn giống 
khác trong tương lai. 
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